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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG 

ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

                                         

Bản án số: 411/2020/HSST 

Ngày: 23 - 12 - 2020.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA  

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: -  Bà Vũ Thị Mai 

                                          - Bà Nguyễn Thị Cờ 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thu Hà - Thư ký Toà án nhân dân quận Đống Đa.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Phúc Hoài -  Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 458/2020/HSST ngày 

30 tháng 11 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 443/2020/QĐXXST-

HS ngày 08/12/2020 đối với bị cáo: 

Trần Tuấn A, sinh năm 1999; ĐKHKTT và chỗ ở: ……, xã Quỳnh Mỹ, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Trình độ văn hoá: 9/12; Con ông: Trần Viết Ch; Con 

bà: Vũ Thị H; Tiền án, tiền sự: Không; Danh bản, chỉ bản số 540 lập ngày 21/8/2020 

tại Công an quận Đống Đa; Bị bắt, giữ từ ngày 18/8/2020 đến nay (có mặt tại phiên 

tòa). 

* Bị hại:  

Chị Bùi Thị H, sinh năm 1999; Địa chỉ: ………… Lê Quang Đạo, phường Phú 

Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (vắng mặt); 

Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1994; Địa chỉ: ………, phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội (vắng mặt); 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

Anh Đỗ Quang Vũ, sinh năm 1999 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 

Anh Vũ Hồng Quân, sinh năm 1973(vắng mặt); Địa chỉ: Tập thể xí nghiệp XD 

cầu 7, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 



2 
 

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 18/8/2020, chị Đào Hồng Anh đưa Trần Tuấn A 

đến Công an phường Nam Đồng và trình báo với nội dung: Khoảng trưa ngày 

16/8/2020, chị Hồng Anh đã trao đổi với A để mua nước hoa nhãn hiệu Lelabo 

Another 13 của Mỹ với giá 3.900.000 đồng/01 chai. Trong quá trình trao đổi A khẳng 

định là nước hoa chính hãng, nếu kiểm tra không đúng hàng chuẩn của Mỹ thì hoàn 

trả tiền ngay sau đó. Chị Hồng Anh đồng ý và đặt mua của A 01 chai nước hoa. A 

yêu cầu chị Hồng Anh chuyển tiền vào tài khoản 0090195969999 mang tên Trần 

Tuấn A tại Ngân hàng MBBank. Chị Hồng Anh đã dùng tài khoản của chồng mình 

là 19033081387016 mang tên Nguyễn Tử Nguyên Bình tại Ngân hàng 

Techcombank chuyển số tiền 3.900.000 đồng vào tài khoản của A qua 

Internetbanking. Khoảng 30 phút sau khi chuyển tiền, A gọi điện qua ứng dụng 

Messenger cho chị Hồng Anh thỏa thuận bán thêm 03 chai nước hoa cùng loại nữa, 

chị Hồng Anh đồng ý. Chị Hồng Anh đã chuyển số tiền 11.700.000 đồng từ tài khoản 

19035395213015 của mình tại Ngân hàng Techcombank qua Internetbanking đến 

tài khoản của A. Đến ngày 17/8/2020, A tiếp tục liên hệ với chị Hồng Anh qua 

Messenger mời mua 04 chai nước hoa cùng loại nữa, nhưng chị Hồng Anh chỉ đặt 

mua 01 chai nước hoa và đã chuyển số tiền 3.900.000 đồng từ tài khoản của mình 

vào tài khoản của A qua Internetbanking. Đến khoảng 18 giờ 00 phút ngày 

17/8/2020, A tiếp tục nhắn tin cho chị Hồng Anh mời mua 05 chai nước hoa cùng 

loại. Chị Hồng Anh đồng ý mua nhưng nghi ngờ mình bị lừa đảo nên hẹn gặp A tại 

khu vực trước nhà số 468 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội để nhận hàng và 

thanh toán hết số tiền. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/8/2020, tại địa điểm đã 

hẹn A mang 06 chai nước hoa đến, chị Hồng Anh kiểm tra phát hiện hàng giả và yêu 

cầu A trả lại tiền nhưng A không có tiền trả nên đã trình báo Công an phường Nam 

Đồng. Cơ quan Công an thu giữ của chị Hồng Anh 06 chai nước hoa nhãn hiệu 

Lelabo Another 13 dung tích 100ml. Ngoài ra, A còn tự giao nộp thêm 03 chai nước 

hoa nhãn hiệu Lelabo Another 13 dung tích 100ml và 01 điện thoại Iphone 6s plus 

màu bạc.  

Tại Cơ quan điều tra A đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên 

và khai nhận: Do không có tiền chi tiêu cá nhân, khoảng tháng 2 năm 2020 A đã 

đăng tải thông tin về việc bán nước hoa và khẩu trang trên mạng xã hội để chiếm 

đoạt tiền đặt cọc của những những người mua. Nguồn gốc số chai nước hoa đã mang 

bán cho chị Hồng Anh là do A mua trên mạng xã hội Zalo với giá 3.600.000 đồng 

rồi mang bán lại cho chị Hồng Anh thì bị phát hiện, thu giữ.  

Ngoài hành vi nêu trên A còn khai nhận thực hiện 02 vụ Lừa đảo chiếm đoạt 

tiền của những người đặt cọc mua khẩu trang như sau: 

Vụ thứ nhất: Ngày 17/2/2020 chị Nguyễn Thị M thấy facebook của A đăng tải 

nội dung bán khẩu trang y tế. Do nhu cầu nên chị M đã nhắn tin qua ứng dụng 

Messenger với A đặt mua khẩu trang y tế loại 04 lớp nhãn hiệu AMI. A báo giá là 

12.000.000 đồng/01 thùng, chị M đồng ý và đã đặt mua của A 20 thùng khẩu trang 
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trên với tổng trị giá là 240.000.000 đồng. A yêu cầu chị M đặt cọc trước 20% giá trị 

đơn hàng là 48.000.000 đồng và hẹn đến ngày 20/02/2020 sẽ giao hàng, chị M đồng 

ý. Đến khoảng 19 giờ 40 phút, ngày 17/02/2020, A và chị M gặp nhau tại khu vực 

Hồ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Tại đấy, A đã viết hợp đồng nhận đặt cọc với chị 

M. Sau đó, chị M đã chuyển số tiền 48.000.000 đồng từ tài khoản 107867808547 

của mình tại Ngân hàng Vietinbank đến tài khoản số 166878397 tại Ngân hàng 

Vpbank mang tên Trần Tuấn A qua ứng dụng Internetbanking. Sau khi nhận được 

số tiền trên, A đã ăn tiêu hết. Đến ngày 20/02/2020, không thấy A giao khẩu trang 

nên chị M đã liên hệ với A. A đã nói dối với chị M số khẩu trang mà chị M đặt mua 

đã bị lực lượng chức năng thu giữ và hứa sẽ trả dần số tiền đặt cọc. Sau đó, trong 

khoảng thời gian từ cuối tháng 02/2020 đến ngày 28/6/2020 A đã trả lại cho chị M 

số tiền 22.000.000 đồng và 100USD. Số tiền đặt cọc còn lại là 23.000.000 đồng, chị 

M đã liên lạc nhiều lần nhưng không được với A.  

Ngày 19/8/2020, chị Nguyễn Thị M biết A bị bắt giữ nên đã đến Công an 

phường Nam Đồng trình báo. Tại Cơ quan điều tra A khai nhận: Mặc dù không có 

nguồn khẩu trang nhưng A vẫn đăng tải nội dung rao bán khẩu trang lên mạng trang 

facebook của mình với mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc của chị M. Lý do, A trả 

một phần tiền đặt cọc vì sợ chị M trình báo Cơ quan Công an.  

Vụ thứ hai: Ngày 27/7/2020, chị Bùi Thị H đã đặt mua của A 02 thùng khẩu 

trang y tế loại 04 lớp. A báo giá là 2.700.000 đồng/01 thùng. Cũng với thủ đoạn như 

trên, A yêu cầu chị H đặt cọc trước 50% giá trị đơn hàng là 2.700.000 đồng và hẹn 

khoảng 02 ngày sau sẽ giao hàng cho chị H. Sau đó, chị H đã chuyển số tiền trên 

vào tài khoản số 0090195969999 thuộc Ngân hàng MB bank, mang tên Trần Tuấn 

A. Sau đó, chị H đặt mua thêm 26 thùng khẩu trang y tế nữa của A. Lúc này, A báo 

giá 2.800.000 đồng/01 thùng và yêu cầu chị H đặt cọc trước 8.000.000 đồng và hẹn 

khoảng 04 ngày đến 05 ngày sẽ giao hàng, chị H đồng ý. Chị H đã chuyển số tiền 

trên vào tài khoản số 0590118801999 thuộc Ngân hàng MB bank, mang tên Đỗ 

Quang Vũ. Tuy nhiên, đến hẹn A không giao hàng cho chị H như đã thỏa thuận và 

cùng không trả lại tiền cho chị H. Đến ngày 19/8/2020 chị H biết A bị bắt giữ nên 

đã đến Công an phường Nam Đồng trình báo sự việc. 

Ngoài ra, trong quá trình điều tra A còn khai nhận trong khoảng thời gian từ 

tháng 03/2020 đến ngày 15/8/2020 với thủ đoạn như trên A đã nhận tiền đặt cọc của 

người đặt mua khẩu trang và nước hoa cụ thể như sau: 

- Khoảng tháng 3/2020 A đã nhận của chị Vũ Phương Thủy số tiền 7.000.000 

đồng là tiền đặt cọc mua 07 thùng khẩu trang.  

- Ngày 27/7/2020 A nhận của chị Hồ Thảo Vi số tiền 13.500.000 đồng là tiền 

đặt cọc mua 10 thùng khẩu trang. 

- Ngày 15/8/2020 A đã nhận của tài khoản facebook “Ty Minh” số tiền 

2.300.000 đồng là tiền đặt cọc mua nước hoa chính hãng của Pháp.  
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Tại Cơ quan điều tra Trần Tuấn A đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình.   

Đại diện gia đình Trần Tuấn A là anh Vũ Hồng Quân đã bồi thường cho chị H 

số tiền 23.000.000 đồng và chị M số tiền 10.700.000 đồng. Chị H, chị M không có 

yêu cầu bồi thường gì. 

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nhận có hành vi gian dối nhằm mục đích 

chiếm đoạt tài sản là số tiền của hai người bị hại với tổng số tiền là 58.700.000đồng. 

Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 

đúng. 

Tại bản cáo trạng số 451/CT – VKS ngày 30/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội truy tố Trần Tuấn A về tội Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa giữ quyền công 

tố luận tội và tranh luận: 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Trần Tuấn A 

mức án từ 26 tháng tù đến 30 tháng tù; miễn hình phạt bổ sung;  

Vật chứng: Sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus màu bạc 

(không đăng nhập được). 

Bị cáo không bổ sung gì và xin được áp dụng mức hình phạt nhẹ nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu đã được tranh tụng tại phiên 

toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai tại Cơ quan điều tra, vật chứng thu được cùng tài liệu khác có trong hồ sơ đủ 

cơ sở kết luận: Trong thời gian ngày 17/02/2020, tại địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội 

bằng thủ đoạn gian dối dù không có nguồn cung ứng khẩu trang nhưng Trần Tuấn 

A đã đăng tải nội dung bán khẩu trang y tế trên Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản 

của chị Nguyễn Thị M với số tiền 48.000.000đồng. Ngoài ra, ngày 27/7/2020, cũng 

bằng thủ đoạn như trên A đã chiếm đoạt tài sản của chị Bùi Thị H số tiền 

10.700.000đồng. Tổng số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của hai người bị hại là 

58.700.000 đồng nên Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố bị cáo theo điểm 

c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền 

sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây mất trật tự trị an địa phương. Trong 

thời gian (ngày 17/02/2020 và 27/7/2020) bị cáo đã hai lần chiếm đoạt tài sản của 

người khác với tổng số tiền mỗi lần chiếm đoạt đều từ trên 2.000.000 đồng nên hành 

vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội hai lần là tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Vì 

vậy cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới 

đủ tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét: Nhân thân bị cáo 

chưa có tiền án tiền sự, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; có ông bà nội 

tham gia cách mạng và được tặng huân huy chương kháng chiến. Tại cơ quan điều 

tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; tài sản đã 

được thu hồi trả cho chủ sở hữu. Bị hại có đơn xin miễn giảm hình phạt cho bị cáo. 

Ngoài ra, tại phiên tòa bị cáo và người liên quan là bác của bị cáo xác nhận số tiền 

nộp khắc phục hậu quả để hoàn trả cho hai bị hại là của bị cáo. Để áp dụng cho bị 

cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo có hai được tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 nên xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo, xét xử bị cáo ở mức thấp nhất của khung hình phạt cũng 

đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo. 

 Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của Trần Tuấn A với chị Đào Hồng Anh. 

Cơ quan điều tra đã có Công văn số 4264 ngày 16/10/2020 gửi Cục sở hữu trí tuệ - 

Bộ khoa học và Công nghệ và Công văn số 4259 ngày 16/10/2020 gửi Công ty 

TNHH sở hữu trí tuệ AMBYS để xác định nguồn gốc xuất xứ và cung cấp mẫu nước 

hoa chính hãng của nước hoa nhãn hiệu Lelabo Another 13. Đồng thời, Cơ quan điều 

tra đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ công an để giám định số nước hoa - vật 

chứng thu giữ được. Do chưa có kết quả nên ngày 16/11/2020, Cơ quan điều tra đã 

ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. 

Đối với những người đặt mua khẩu trang và nước hoa của Trần Tuấn A là chị 

Vũ Phương Thủy, chị Hồ Thảo Vi và tài khoản facebook “Ty Minh”. Do chưa xác 

định được nhân thân, lai lịch của những người bị hại này nên ngày 16/11/2020 Cơ 

quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu số 76/CSĐT-ĐTTH để tiếp tục điều 

tra làm rõ, xử lý sau. 

Đối với Đỗ Quang Vũ là người cho Trần Tuấn A mượn tài khoản để thực hiện 

giao dịch nhận, chuyển tiền; Do không đủ căn cứ xác định Vũ liên quan đến hành vi 

phạm tội của A nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. 

[3]. Về phần bồi thường dân sự: Bị hại là chị Nguyễn Thị M và chị Bùi Thị H 

đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì, không có ý kiến thắc mắc gì 

nên HĐXX không xem xét. 
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[4]. Vật chứng: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus màu bạc thu giữ của bị 

cáo xét bị cáo sử dụng điện thoại để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung 

vào quỹ Nhà nước. 

[5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Tuấn A phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Trần Tuấn A 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

18/8/2020. 

Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

Sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus màu bạc (không 

đăng nhập được); 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 77 ngày 16/12/2020 của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Đống Đa) 

Áp dụng: Điều 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Toà án:  

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt 

bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Anh Quân được quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp trong hạn 

15 ngày kể từ tuyên án 

Anh Vũ được quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND quận Đống Đa; 

- Bị cáo; người bị hại; 

- Lưu VP, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 

Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tú 

 


